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Kỹ thuật Sự chỉ rõ

Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm
và tên JDF5190GXFAP70Z-A Xe cứu hỏa bọt

Tổng trọng lượng
(kg) 19000 Loại ổ 4x2

Tải trọng (kg) 6500 Kích thước tổng thể
(mm) 8950 × 2500 × 3510

Curb Trọng lượng
(kg) 12050 Ghế taxi 2+4

Cách tiếp cận/góc
khởi hành (°) 16/10 Hang trước/sau

(mm) 1500/2650

Số trục 2 Cơ sở chiều dài
(mm) 4600

Tải trục (kg) 6000/13000 Tốc độ tối đa (km/h) 90
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình
khung gầm ZZ1167M4617C nhà chế tạo Công ty TNHH Trung Quốc Sinotruk

Tên thương
hiệu Sinotruk (Howo) Lốp xe KHÔNG. 6

Lốp xe sự
chỉ rõ 11.00-20 18pr Cơ sở theo dõi

phía trước (mm) 2022.2041

Số lò xo
thép 10/9+6 Cơ sở theo dõi

phía sau (MM) 1830

Loại nhiên
liệu Dầu diesel Quá trình lây

truyền
10 thiết bị chuyển tiếp, 2 thiết bị đảo
ngược

Tiêu chuẩn
phát thải Euro 3

Taxi Bốn cửa mở và toàn bộ mặt phẳng với cab cabin, và tất cả cấu trúc hàn khung
thép.air Điều kiện là tùy chọn.

Mô hình
động cơ

Nhà sản xuất
động cơ

Sự dịch chuyển
(ML)

Sức mạnh
(kW) Mã lực (HP)

WD615.92E
Công ty TNHH
Trung Quốc nặng
Duty Auto, Ltd

9726 196 267

Hiệu suất của xe cứu hỏa bọt và bột
Thể tích bể nước
(L) 4000-5000L Thể tích bể bọt (L) 1000l-2000l

Màn hình lửa
Người mẫu:PL32.
Nước  và  bể  bọt  giám  sát  lửa  mục  đích  kép.
Phạm vi bọt:≥50m/1.0mpa  Phạm  vi  nước:  ≥55m/1.0MPa

Máy bơm chữa
cháy

Người mẫu: CB10/40. Tốc độ dòng chảy: 40L/s.Áp lực: 1.0MPa.Nước Loại
ổ bơm: bánh mì sandwich Loại sức mạnh cất cánh

Tính năng
Xe cứu hỏa kết hợp nước và bột có thể Nước và bột phun cùng một lúc. Đã đóng cửa hành
khách độc lập phòng và có 6 chỗ ngồi. Bột khô và van được làm bằng không gỉ Thép. Chiếc xe
tải này có thể được sử dụng để dập tắt tất cả các loại lửa, đặc biệt là áp dụng Để cứu lửa chất
lỏng và khí đốt, v.v ... nó là ngọn lửa không thể thiếu Thiết bị cho Sở Cứu hỏa.



Sinotruk Howo 6000liter Bọt cứu hỏa
Fhình ảnh xe cứu hỏa OAM










